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KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ:  MÙA XUÂN - THỰC VẬT 
Thời gian thực hiện : 4 tuần ( Từ 3/2  đến 28//02/2025)
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu năm
	Mạng nội dung chủ đề 
	Mạng hoạt động chủ đề
	CHỦ ĐỀ: 
TẾT -  MÙA XUÂN- THỰC VẬT 

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 6:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay ra trước lên cao
- Lưng, bụng: Ngồi xoay người sang hai bên
- Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước khụy gối
- Bật: Bật lên trước ra sau
	
TDS
 
	TDS
	



TDS
	



TDS

	2
	Tung bắt bóng 3 lần liền với cô/bạn ở khoảng cách 3m không làm rơi bóng
	Tung bắt bóng với người đối diện

	HDH - HDC: Tung bắt bóng với người đối diện

	
	HĐC
	HĐH
	



	3
	Tung bóng thẳng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao 40-50cm, không làm rơi bóng
	Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	HDH - HDNT: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	 
HĐNT 
	HĐH 
	


	



	4
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua đầu

	HDH: Chuyền, bắt bóng qua đầu

	HĐH
	 
 
	
	

	5
	Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua chân liên tục, không làm rơi bóng
	Chuyền, bắt bóng qua chân

	Tiết học : Chuyền bắt bóng qua chân
	HĐNT
	

HĐNT
	

HĐNT
	

HĐH

	6
	Có một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
	Giữ vệ sinh thân thể

	ĐTT - VS-AN: Giữ vệ sinh thân thể
	ĐTT
	VS-ĂN
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	VS-AN: Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	
VS-ĂN
	
VS-ĂN
	
VS-ĂN
	
VS-ĂN

	
	
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	HDNT: Bỏ rác đúng nơi quy định
	HĐNT
	HĐNT
	
	
HĐNT

	7
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	HDC VS - AN: Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế,…)
HDNT: Trò chuyện về những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (không leo trèo ghế đá, lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)
	VS-ĂN
	HĐNT
	
VS-ĂN
	
HĐC

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	8
	Biết đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người

	 
Đặc điểm bên ngoài của  cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người

	
HDH: Tìm hiểu về mùa xuân
 HDH: Tìm hiểu một số loại hoa
HDNT: - Quan sát, trò chuyện về các loại cây ăn quả trong sân trường
            - Quan sát các bồn hoa, các loại hoa trong sân trường
	HĐH
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT

	9
	Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả, con vật theo 1-2 dấu hiệu
	So sánh, phân loại  cây, hoa, quả, con vật theo 1-2 dấu hiệu
	HDH: Nhận biết phân biệt sự giống và khác nhau giữa quả cam và quả chuối
HDG: So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu

	HĐG
	HĐG
	HĐH

	HĐG

	10
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước 
 

	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	HDNT: Quan sát, trò chuyện về các nguồn nước trong môi trường sống.
        ĐTT    Trò chuyện về ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây
             Trò chuyện về một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	HĐNT 
 
	 
ĐTT
	HĐNT
	ĐTT

	11
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 

	Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây 

	HDNT: Trò chuyện, quan sát các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cây cối.
HDC - ĐTT: Trò chuyện, quan sát các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người và con vật
	HĐNT
	HĐC
	
	ĐTT

	12
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây

	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây

	HDNT: Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người
           Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con vật
            ĐTT    Trò chuyện về Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống cây cối
	HĐNT
	ĐTT
	HĐNT
	ĐTT

	13
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và đếm theo khả năng
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và đếm theo khả năng
	HĐC: Đếm đến 5 tạo nhóm trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 5
HĐC/HĐNT/HDG: Đếm theo khả năng
	HĐG
	HĐH
	HĐC
	HĐNT

	14
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự

	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

	
HDG: Trẻ biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự qua các trò chơi:
- Bé tập đếm.
- Vẽ thêm cho đủ số lượng trong phạm vi 5
- Tìm, tô, nối đúng các loại hoa, quả, rau trong phạm vi 5
	 HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	15
	Biết tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

	Tách  nhóm 5 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn

	HDH - HDG: Tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
HDC: Ôn luyện tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
	HĐC

	HĐC
 
	 
	HĐH

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	16
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	HDC: Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm

	HĐC
	 HĐC

	HĐC
	HĐC

	17
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp

	HDC: Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp

	 HĐC
	HĐC 
	HĐC
	HĐC

	18
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HDH: Truyện: Sự tích mùa xuân
                       Củ cải trắng
HDC: Nhổ củ cải
	
	HĐH
	HĐC
	HĐH

	19
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	HDC: Dạy trẻ nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	
	HĐC
	
	HĐC

	20
	Sử dụng được các từ chỉ sự vật, đặc điểm
	Bước dầu giao tiếp bắng 1 số từ Tiếng Anh đơn giản
	HĐC : Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ Tiếng Anh đơn giản
ĐTT: Cho trẻ nghe các bài hát TA
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT
	HĐC

	21
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

	ĐTT - HĐC  Thơ:  Chúc tết, bắp cải xanh, 
HĐH : Hoa kết trái
HĐH : Bài thơ : Ăn quả
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	ĐTT

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	22
	 
Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
	Bảo vệ, chăm sóc  cây cối thân thuộc
	HĐH: Bé yêu hoa mùa xuân
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐH

	23
	Biết bảo vệ môi trường xung quanh khi được nhắc nhở

	Hành vi bảo vệ môi trường

	HDNT: Trẻ có các hành vi bảo vệ môi trường như: Dọn rác, lá cây quanh sân trường bỏ vào thùng, không ngắt hoa, bẻ cành, dẫm lên cỏ,…
	HĐNT
	HĐNT 
 
	HĐNT
	HĐNT

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	24
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	HDG: Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi
HDNT: Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	HĐNT
	HĐNT
	HĐG
	HĐG

	25
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HDH: Hát:   Bắp cải xanh
HĐH : Hát : Ra vườn hoa
HĐC :Quả gì?Mùa xuân của bé

	HĐH
	HĐH
	HĐC
	HĐH


	26
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi
	HDH:: VĐ Quả gì
HĐH : VĐ: Mùa xuân đến rồi
ĐTT: Vỗ tay theo nhịp bài hát: 

	HĐG
	HĐC
	HĐH

	HĐC

	27
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm

	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm

	HDH: steam làm hoa
HDG: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
HDNT: Làm tranh từ: Lá cây, len, hột hạt, bông,…
HĐH : Cắt dán làm tranh hoa mùa xuân
	 HĐH
	HĐNT 
	 HĐH
	HĐG

	28
	 
Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	HDG - HDC: Nhận xét sản phẩm tạo hình trong chủ đề về màu sắc, hình dáng/ đường nét
	HĐG
	HĐC
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	26
	25
	
26
	
28

	 
	 
	Trong đó: 
- Đón trả trẻ
	 
	2
	4
	3
	1

	 
	 
	                
 - Thể dục sáng
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                 
- Hoạt động góc
	 
	4
	6
	6
	4

	 
	 
	                
 - Hoạt động ngoài trời
	 
	8
	3
	3
	3

	 
	 
	                 
- Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	2
	1
	1
	3

	 
	 
	                
 - Hoạt động chiều
	 
	4
	6
	3
	3

	 
	 
	                 
- Thăm quan dã ngoại
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	                 
-  Lễ hội


	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 - Hoạt động học
	 
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	1
	2
	0
	1

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2
	1

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	0
	0
	1
	0

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	1
	2






II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	         Tuần 1
        Một số loại hoa
	1
	Từ 03/02 – 07/02/2025
	Bùi Thị Phương Liên
	

	       Tuần 2
Mùa xuân của bé
	1
	Từ  10/02 – 14/02/2025
	Bùi Thị Phương Liên
	

	Tuần 3
Một số loại quả
	1
	Từ 17/02 – 21/02/2025
	Bùi Thị Phương Liên
	


	Tuần 4
        Một số loại rau xanh
	1
	Từ 24/02 – 28/02/2025
	Bùi Thị Phương Liên
	




III. CHUẨN BỊ:
	       Nhánh
	Nhánh1
Một số loại hoa 
	Nhánh2
Mùa xuân của bé 
	Nhánh3
Một số loại quả
	Nhánh4
Một số loại rau xanh

	Giáo viên
	- Nhắc nhở trẻ về nhà trò chuyện với người thân để tìm hiểu về Một số loại hoa
- Tạo môi trường hoạt động với chủ đề.
- Thiết kế các trò chơi về một số loại hoa
- Sưu tầm các bài hát, câu chuyện về Làm tranh gợi ý các góc chơi.
 - Lên kế hoạch hoạt động từng ngày. Chuẩn bị đồ dùng, học liệu cho từng ngày:
+ Đồ dùng, đồ chơi ở các góc
+ Tranh ảnh về các loại thực vật:Tranh màu về các loại hoa, quả, cây xanh, về bà, mẹ, cô giáo…
+ Tranh rỗng về chủ đề thực vật 
+ Các mẫu tạo hình, xây dựng: vườn hoa, vườn cây, vườn rau…
+ Học liệu: Đất nặn, giấy màu, giấy làm hoa, bút vẽ, keo dán, 
+ Các phế liệu như: Vỏ hộp, vỏ chai, lọ, ống hút, giấy, họa báo
+ Các cuốn album
	- Tranh ảnh về chủ đề, truyện, sách, các hoạt động của trẻ có liên quan tới chủ đề Tết mùa xuân 
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề, phối hợp với phụ huynh sưu tầm tranh truyện, hình ảnh về chủ đề
- Lựa chọn 1 số đồ chơi, bài hát, câu chuyện liên quan đến chủ đề mùa xuân của bé
- Ghi hình 1 số hoạt động diễn ra vào dịp các lễ hội mùa xuân
- Bút màu, giấy vẽ, đất nặn, giấy báo để trẻ hoạt động
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng, đồ chơi, lô tô về mùa xuân















.

	- Tranh ảnh về chủ đề, truyện, sách, các hoạt động của trẻ có liên quan tới chủ đề quả
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề, phối hợp với phụ huynh sưu tầm tranh truyện, hình ảnh về chủ đề
- Lựa chọn 1 số đồ chơi, bài hát, câu chuyện về quả
- Bút màu, giấy vẽ, đất nặn, giấy báo để trẻ hoạt động
- Đồ dùng đồ chơi
	- Nhắc nhở trẻ về nhà trò chuyện với người thân để tìm hiểu về Một số loại rau xanh
- Tạo môi trường hoạt động với chủ đề.
- Thiết kế các trò chơi, sưu tầm các bài hát, câu chuyện về một số loại rau xanh
- Làm tranh gợi ý các góc chơi.
- Lên kế hoạch hoạt động từng ngày. Chuẩn bị đồ dùng, học liệu cho từng ngày:
+ Đồ dùng, đồ chơi ở các góc
+ Tranh ảnh về các loại thực vật:Tranh màu về các loại hoa, quả, cây xanh, về bà, mẹ, cô giáo…
+ Tranh rỗng về chủ đề thực vật 
+ Các mẫu tạo hình, xây dựng: vườn hoa, vườn cây, vườn rau…
+ Học liệu: Đất nặn, giấy màu, giấy làm hoa, bút vẽ, keo dán, 
+ Các phế liệu như: Vỏ hộp, vỏ chai, lọ, ốnghút, giấy, họa báo
+ Các cuốn album trắng


	Nhà trường
	- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ
	- Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học và đồ chơi đủ cho các hoạt động của chủ để

	- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ.
- Tuyên truyền về chủ đề của lớp trong bản tin của nhà  trường
	- Chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phù hợp với đối tượng trẻ.
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng dạy học và đồ chơi đủ cho các hoạt động của chủ để

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa
  - Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề.
	- Trò chuyện với trẻ về một số họat động  trong trong ngày tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề.
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề
	- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau xanh
- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề


	Trẻ
	- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, thoải mái khi đến trường tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi trường cho chủ đề
- Trẻ cùng vệ sinh lớp học, tô vẽ tranh, sưu tầm sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề
	- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, thoải mái khi đến trường tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi trường cho chủ đề
- Trẻ cùng vệ sinh lớp học, tô vẽ tranh, sưu tầm sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề
	. - Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, thoải mái khi đến trường tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi trường cho chủ đề
- Trẻ cùng vệ sinh lớp học, tô tranh, sưu tầm sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề vẽ
	- Trẻ có 1 tâm thế vui vẻ, thoải mái khi đến trường tham gia các hoạt động
- Trẻ cùng cô tạo môi trường cho chủ đề
- Trẻ cùng vệ sinh lớp học, tô vẽ tranh, sưu tầm sách báo cũ có hình ảnh về chủ đề















IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	* Trò chuyện sáng: 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về các loại rau củ, quả, mùa xuân, , về các loại hoa và cây xanh
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động lễ hội ở địa phương diễn ra vào mùa xuân.

	

	
	Thể dục sáng

	Bài 6:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa hai tay ra trước lên cao
- Lưng, bụng: Ngồi xoay người sang hai bên
- Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước khụy gối
- Bật: Bật lên trước ra sau
	

	2
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	PTTC
Chuyền bóng qua đầu
	PTNT
Tìm hiểu một số loại hoa
	PTTM
Steam : Làm hoa
	PTNN
Hoa kết trái
	PTTM
Hát : Ra vườn hoa

	


	
	
	Nhánh 2
	PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

	PTNT
Tìm hiểu về mùa xuân
	PTNN
Sự tích mùa xuân
	PTNT
Đếm đến 5 tạo nhóm trong phạm vi 5 , nhận biết chữ số 5 
	PTTM
Mùa xuân của bé
	

	
	
	Nhánh 3
	PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện

	PTNT
Bé tìm hiểu một số loại quả
	PTTM
Làm các loại quả từ các NVL
	
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ : Ăn quả
	
PTTM
Vận động : Quả gì

	

	
	
	Nhánh 4
	PTTC
Chuyền bóng qua chân


	PTNT
Tách nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn
	PTTM
Dạy hát : Bắp cải xanh 
	PTNN
Truyện : Củ cải trắng
	PTTCKNXH
Bé yêu các loại rau
	

	3
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	1. Quan sát:
- Quan sát cây hoa hồng
2. Trò chơi vận động:
Gieo hạt
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1.Quan sát:
 -  Quan sát cây hoa cẩm tú cầu
2. Trò chơi vận động:
Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1.Quan sát:
- Quan sát bầu trời
2. Trò chơi vận động:
Trời nắng trời mưa
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1.Quan sát:
- Quan sát đồ chơi ngoài trời
2. Trò chơi vận động:
- Tập tầm vông
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1.Quan sát:
- Quan sát tranh tường
2. Trò chơi vận động:
Gieo hạt 
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	

	
	
	
	

	
	
	Nhánh 2
	1.Quan sát:
- Quan sát lễ hội tết mùa xuân.
2. Trò chơi vận động:
- Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường.
	1.Quan sát:
- Quan sát thời tiết

2. Trò chơi vận động:
- Chuyền bóng qua đầu
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường.
	1.Quan sát:
- Quan sát mưa xuân
2. Trò chơi vận động:
- Bịt mắt bắt dê
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường.

	1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động:
Gieo hạt
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1. Quan sát:
-Quan sát đồ chơi ngoài trời
2. Trò chơi vận động:
Mèo và chim sẻ
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	

	
	
	
	

	
	
	Nhánh 3

	1. Quan sát:
- Quan sát quả cam
2. Trò chơi vận động:
Gieo hạt
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường
	1. Quan sát:
- Quan sát quả bưởi
2. Trò chơi vận động:
Tập tầm vông
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	1. Quan sát:
- Quan sát của chuối
2. Trò chơi vận động:
Trời nắng trời mua
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	1.Quan sát:
- Tranh tường
2. Trò chơi vận động:
- Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường.

	1.Quan sát:
- Quan sát góc thiên nhiên
2. Trò chơi vận động:
- Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do:
- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài sân trường.

	

	
	
	Nhánh 4
	1. Quan sát:
Quan sát cây rau bắp cải
2. Trò chơi vận động:
- Kéo co
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường 

	1.Quan sát:
 Quan sát cây hành 
2. Trò chơi vận động:
- Bịt mắt bắt dê
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	1.Quan sát:
Quan sát cây su su
2. Trò chơi vận động
- Gieo  hạt
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	1.Quan sát:
Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động
- Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	1.Quan sát:
Quan sát cây súp nơ
2. Trò chơi vận động
- Thi xem tổ nào nhanh
3. Chơi tự do: 
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong sân trường

	

	4
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Dạy trẻ nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn
- Cung cấp cho trẻ kiến thức về lợi ích của việc giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng
- Rèn trẻ nội quy khi đi rửa tay, đi vệ sinh phải đứng xếp hàng chờ đến lượt 
	








	5
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	· Cho trẻ xem video về các loại hoa
	· Đọc truyện : Hoa mào gà
	Hát : Màu hoa
	- LĐ tự phục vụ:
- Lau giá đồ chơi.

	- Liên hoan văn nghệ : Trẻ hát và đọc thơ về chủ đề. 
- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
	- Cho trẻ  xem video, hình ảnh về mùa xuân

	- Chơi tranh lô tô Nhận biết loại quả  giàu VTMA.
- Trò chuyện về 1 số lễ hội mùa xuân ở Việt nam. Chơi 1 số trò chơi dân gian

	- Hát múa các bài hát về mùa xuân 

	- LĐ tự phục vụ
Lau giá đồ chơi
	- Văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3

	- Hát nghe: Vườn cây của ba
	- Đọc thơ: 
+ Bác bầu bác bí
	- Tô vẽ về các loại quả 

	- Tô vẽ về các loại quả 

	- Văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trẻ xem phim về trang trại trồng rau.

	- Nghe hát: Bắp cải xanh
	- Đọc chuyện:  
+ Niềm vui từ bát canh cải. 

	- Ôn luyện về nhận biết các chữ số từ 1-5
	- Liên hoan văn nghệ 
- Nêu gương bé ngoan
	





















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1

	N2

	N3
	N4

	1
	1.Góc phân vai- Gia đình:
* Bán hàng :
 - Các mặt hàng ngày tết….
* Nấu ăn: 
- Gói chả nem

	- Trẻ biết tên gọi và 1 số, rau củ quả, các loài hoa, biết 1 số món ăn cổ truyền của dân tộc VN trong ngày tết Nguyên Đán 
- Trẻ biết cách gói chả nem, bày bàn ăn đẹp mắt…
- Trẻ biết nhận vai, thể hiện vai và giao tiếp trong nhóm…

	- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, các món ăn có trong ngày tết cổ truyền của dân tộc VN, các loại cây hoa quen thuộc trong ngày tết mùa xuân
- Giới thiệu cách gói chả nem
- Gợi ý cho trẻ 1 số trò chơi trong góc
- Trẻ thỏa thuận với nhau, nhận vai, thể hiện đúng vai chơi
- Cô quan sát
	- Hình ảnh cửa hàng thực phẩm
- Tranh vẽ cách bày biện các món ăn
- Tranh vẽ cách gói bánh, gói chả nem
- Bổ sung các loại hoa, giấy gói, 1 số chậu cây hoa tết, bánh, kẹo các loại hạt thường dùng trong ngày tết

	x

	x
	x
	x

	2
	2.Góc xây dựng
 - Xây vườn rau nhà bé
- Xây vườn cây ăn quả
- Xây dựng chợ hoa ngày tết
 ( Hoa Đào, một số loại cây xanh, cây hoa) 
- Lắp ráp dựng hàng rào, đường đi.
- Xây vườn hoa mùa xuân.( các loại cây hoa cây xanh
- Xây công viên cây xanh
	- Trẻ biết xây dựng vườn rào , trồng các luống rau 
- trẻ biết trồng các loại cây ăn quả
- Trẻ biết xây dưung 1 khu chợ hoa ngày tết với các loại cây hoa đào, cây hoa, cây xanh.
- Trẻ biết xây vườn hoa mùa xuân có nhiều loại cây hoa, cây xanh .

	- Cô giới thiệu về chủ đề
- Gợi ý trẻ nói lên ý tưởng xây như thế nào
- Trẻ tự thỏa thuận, phân công công việc cho nhau
- Trẻ dùng đồ chơi lắp ghép, cây cối, lắp hàng rào
- Cô quan sát, khuyến khích trẻ
	- Tranh mẫu gợi ý, 
- các  loại rau
- các loại cây ăn quả
- Các loại cây hoa đào hoa mai, thảm cỏ, gạch…
- Bộ lắp ghép hình, cây xanh, hoa.
- Bộ đồ chơi xây dựng : Xẻng, xe ô tô…
	x

	x
	x
	x

	3

	3.Góc học tập
* Góc toán
- Bộ sưu tập các loại rau
- Chọn đúng các loại rau
- Ghép tranh.
- Bộ sưu tập đồ dùng ngày tết
- Ghép tranh.
- Xếp tương ứng. 
- Tách gộp 2 nhóm đối tượng.
- Nối đúng 2 đối tượng . 
- Sắp xếp theo qui tắc .
* Góc sách 
- Xem truyện tranh,
 - Kể chuyện sáng tạo về các loại hoa mùa xuân…
- Làm album, sách về các loại cây, rau củ quả, hoa mùa xuân…
	

- Trẻ biết cách chơi trong góc học tập với các trò chơi.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, chơi hoà thuận vui vẻ. hứng thú chơi,




- Trẻ biết cách lật giở sách truyện
- Biết sáng tạo kể chuyện về chủ đề qua các tranh gợi ý
- Làm album, sách về các loại cây, rau củ quả, hoa mùa xuân…



	

- Cô hướng dẫn trẻ chơi 1 số trò chơi trong góc
- Trẻ tự thảo luận, phân nhóm, phân loại theo ý thích
- Cô quan sát, động viên trẻ hoạt động, hướng dẫn lại những trẻ chưa chơi được
- Giới thiệu các tranh mẫu
- Trẻ lựa chọn sách truyện để xem
- Tự chọn lựa tranh phù hợp với chủ đề cắt dán làm thành album
- Cô quan sát
	-

 Các hình ảnh rời, họa báo, sách, tranh
- Hình ảnh hướng dẫn chơi từng bảng
- Bút dạ, bảng, kéo, hồ dán…



- Tranh mẫu qui trình đọc sách
- Các loại họa báo, sách, tranh truyện, hình ảnh theo chủ đề để bé kể chuyện theo tranh
- Con rối, rối tay, thơ chữ to và hình ảnh
- Bảng, bút dạ, lo tô, kéo, hồ dán



	x

	x
	
	

	
	4. Góc nghệ thuật
- Tô, vẽ, nặn, xé dán  về cây xanh, rau củ, hoa , quả 
- Làm các loại hoa, quả từ các NVL khác nhau.
- Vẽ, xé dán, cắt trang trí, các loại hoa ngày tết 
- Làm thiệp lì xì tết, 
- Vẽ,nặn các loại bánh về ngày tết cây hoa, cây xanh  mùa xuân..
- Hát cá bài hát về mùa xuân.
	- Trẻ biết sử dụng tất cả các nguyên vật liệu để tạo ra các sản phẩm về chủ đề:
 - Trẻ biết khéo léo, phối hợp, chọn lựa các vật liệu để  tô vẽ, xé cắt dán tranh ảnh về ngày tết và mùa xuân
- Trẻ khéo léo dán cánh hoa đào vào cành khô
- Trẻ có kĩ năng thể hiện 1 số bài hát múa về chủ đề
	- Cô gợi ý cho trẻ 1 số mẫu sản phẩm
- Cô hướng dẫn cho trẻ các bước tạo sản phẩm
- Trẻ tự chia nhóm chơi
- Trẻ tự lấy đồ dùng của mình, tạo sản phẩm theo ý thích
- Cô quan sát, khuyến khích trẻ tạo sản phẩm

- Múa hát biểu diễn bài hát về ngày tết.
	- Tranh vẽ hướng dẫn các bước làm thiệp lì xì, cách cắt dán hoa đào
-  Giấy trắng, sáp màu, giấy màu, đề can, len, hộp, bìa cứng, bút dạ, ống mút, dây dù, kéo, hồ dán, các loại lá khô



- Nhạc cụ biểu diễn : Sắc xô, que tre, đàn micaro, trống…
- Trang phục đồ dùng biểu diễn : Hoa đeo tay, mũ đội đầu…
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	5
	Góc vận động
( vận động thô, vận động tinh) 
	- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi trong góc

	- Đi trẻn vạch kẻ sàn. Đi nối tiếp trên các bàn chân các. Bật tách chụm, bât nhảy liên tiếp qua các ô.
 - Đan tết, cài cúc xâu hạt luồn dây.


	Trò chơi đi liên tiếp trên bàn chân, bật tách chụm, bật nhảy liên tiếp
- Dây luồn , đan tết, vải nỉ cài cúc, dây xâu hạt đủ để trẻ chơi  
	x
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